
TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Sử 1 Toán 1-2 Lý 1-2 Văn 1

Cô Hoa E05 Cô Hạnh E05 Cô Uyển E05 Thầy Hải E05

Toán 2-3 Hóa 3-4 Địa 3-4 Sinh 2

Cô Hạnh E05 Cô Huyền E05 Cô Lan E05 Cô Hường E05

Văn 4-5 Sinh hoạt 3

Thầy Hải E05 Thầy Hải E05

Văn 1-2 Hóa 1-2 Địa 1-2 Sinh 1

Cô Liên E06 Cô Huyền E06 Cô Lan E06 Cô Hường E06

Sử 3 Toán 3-4 Lý 3-4 Văn 2

Cô Hoa E06 Cô Hạnh E06 Cô Uyển E06 Cô Liên E06

Toán 4-5 Sinh hoạt 3

Cô Hạnh E06 Cô Liên E06

Văn 1-2 Hóa 1-2 Sử 1 Văn 1
Kỹ thuật 

lạnh
1-5

Thầy Hải E05 Cô Hương E05 Cô Luyến E05 Thầy Hải E05 Cô Mai E02

Lý 3-4 Văn 3 Toán 2-3 Địa 2

Cô Hương E05 Thầy Hải E05 Cô Hạnh E05 Cô Lan E05

Toán 4-5 Sinh 4 Sinh hoạt 3

Cô Hạnh E05 Cô Hường E05 Cô Hạnh E05

TH Trang 

bị điện
1-4

Thiết bị điện 

gia dụng
1-5

TH Trang bị 

điện
1-4

Thiết bị điện 

gia dụng
1-5

Kỹ thuật 

lạnh
1-5

T.Dũng E02 Thầy Dũng E02 Thầy Dũng E02 Thầy Dũng E02 Cô Mai E02

ĐCN03-

K13TC

Sáng

Chiều

Thứ 7

Lớp 

10A12

Sáng

Chiều

Lớp 

10A13

Sáng

Chiều

                    KHOA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

THỜI KHÓA BIỂU KHOA GDNN NĂM HỌC 2019 - 2020

Áp dụng Từ ngày 06/07/2020 

Tên lớp Buổi 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7

Lớp 

10A12

Sáng

Tên lớp Buổi 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Văn 1-2 Lý 1-2 Địa 1 Toán 1

Cô Liên E03 Cô Phương E03 Cô Lan E03 Cô Hường E03

Hóa 3-4 Toán 3-4 Sử 2 Văn 2

Cô Hương E03 Cô Hướng E03 Cô Hoa E03 Cô Liên E03

Toán 5 Sinh 5 Sinh 3 Sinh hoạt 3

Cô Hướng E03 Cô Hường E03 Cô Hường E03 Cô Lan E03

TH Trang 

bị điện
1-4

Thiết bị điện 

gia dụng
1-5

TH Trang bị 

điện
1-4

Thiết bị điện 

gia dụng
1-5

Kỹ thuật 

lạnh
1-5

Thầy Dũng E02 Thầy Dũng E02 Thầy Dũng E02 Thầy Dũng E02 Cô Mai E02

Văn 1-2 Hóa 1-2 Sử 1 Văn 1

Thầy Hải E05 Cô Hương E05 Cô Luyến E05 Thầy Hải E05

Lý 3-4 Văn 3 Toán 2-3 Địa 2

Cô Hương E05 Thầy Hải E05 Cô Hạnh E05 Cô Lan E05

Toán 4-5 Sinh 4 Sinh hoạt 3

Cô Hạnh E05 Cô Hường E05 Cô Hạnh E05

Văn 1-2 Lý 1-2 Địa 1 Toán 1

Cô Liên E03 C.Phương E03 Cô Lan E03 Cô Hường E03

Hóa 3-4 Toán 3-4 Sử 2 Văn 2

Cô Hương E03 Cô Hướng E03 Cô Hoa E03 Cô Liên E03

Toán 5 Sinh 5 Sinh 3 Sinh hoạt 3

Cô Hướng E03 Cô Hường E03 Cô Hường E03 Cô Lan E03

K11CBM

A

Sáng

Chiều

K10CBM

A

Sáng

Chiều

Đ3-K12 

Sáng

Chiều


